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I. ĐỌC THẦM
ĐỐI ĐÁP VỚI VUA
1. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.
2. Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi.
3. Cậu bé bị dẫn đến tước mặt nhà vua. Cậu tự xưng là học trò mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau:
Nước trong leo lẻo cá đớp cá.
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn:
Trời nắng chang chang người trói người.
4. Vế đối vừa cứng cỏi vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé.
Theo QUỐC CHẤN
* Dựa vào nội dung bài tập đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất:
Câu 1. Vua Minh Mạng xa giá đi đâu?
A. Ra Thăng Long (Hà Nội)        C. Ra kinh đô Huế và Thăng Long
B. Ra kinh đô Huế               D. Hồ Tây
Câu 2. Vì sao muốn nhìn rõ mặt vua, Cao Bá Quát lại liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm?
A. Gây cảnh náo động ở hồ.            		C. Trêu quân lính của nhà vua.
B. Thu hút sự chú ý của nhà vua.        		D. Nhìn trộm mặt của nhà vua.
Câu 3. Nhà vua ra lệnh cho cậu bé phải làm gì?
A. Phải la hét, vùng vẫy.           C. Phải đối được một vế đối thì mới tha.
B. Phải xưng là học trò.          		D. Phải lấy cảnh mình bị trói mà đối lại.
Câu 4. Đâu không phải là dòng gồm những từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài?
A. Thét đuổi, cởi, nhảy.             		C. Đuổi nhau, vùng vẫy, bắt trói.
B. Xúm vào, nghĩ ngợi, náo động.     D. Xúm vào, đuổi nhau, nhảy.
Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu “Cậu bé bị dẫn đến trước mặt nhà vua.” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Khi nào?        		B. Ở đâu?       
C. Ai làm gì?       		D. Như thế nào?
Câu 6. Theo em, nội dung của câu truyện trên là gì?
A. Ca ngợi sự thông minh của Cao Bá Quát.
B. Ca ngợi tài năng xuất sắc của Cao Bá Quát.
C. Ca ngợi tính cách khảng khái, tự tin của CB Quát.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
II/ Chính tả: 
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Phần 1: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Số lẻ liền sau số 2007 là:
A. 2008
B. 2009
C. 2017
D. 2005
Câu 2: Sắp xếp các số: 23456; 23546; 23654; 23564; 23465 theo thứ tự lớn dần như sau:
A. 23456; 23546; 23654; 23564; 23465
B. 23456; 23465; 23546; 23564; 23654
C. 23456; 23465; 23546; 23654; 23564
D. 23546; 23654; 23564; 23465; 23456
Câu 3. 3kg : 3 …… 135g + 55g; dấu thích hợp điền vào ô trống là:
A. >
B. <
C. =
D. Không dấu nào
Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 5cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là:
A. 110cm
B. 20m
C. 100dm
D. 20dm
Phần 2: Làm các bài tập sau:
1) Đặt tính rồi tính:
 1375 + 4567		 767 – 98		 234 x 6		 2568 : 3
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2) Tính giá trị của biểu thức sau:
a) 6783 – 342 x 3				
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) 98 x (345 - 325) + 2987

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Gia đình bác Mai trồng 100 cây mận, bưởi, táo. Trong đó có 21 cây mận. Số cây bưởi nhiều gấp 3 lần số cây mận, còn lại là cây táo. Hỏi gia đình bác Mai trồng bao nhiêu cây táo?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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